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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2025




BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THAY THẾ 

NGHỊ QUYẾT SỐ 34/2022/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2022 CỦA HĐND TỈNH ĐỒNG NAI VÀ 

NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2019/NQ-HĐND NGÀY 16/12/2019 CỦA HĐND TỈNH BÌNH PHƯỚC (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI NGHỊ QUYẾT 27/2020/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2020)
	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	Nghị quyết 34/2022/NQ-ngày 10/12/2022 của HĐND 
tỉnh Đồng Nai
	Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND 
ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh Bình Phước được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND
	Dự thảo Nghị quyết 2025
	

	1. Phạm vi điều chỉnh

	Quy định chế độ hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2025.
	Quy định đối tượng, điều kiện, chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030.
	Quy định chế độ thu hút, hỗ trợ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026 - 2030.
	Kế thừa Điều 1 Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Phước thống nhất áp dụng phạm vi toàn tỉnh (sau sáp nhập). Gồm 03 nhóm chính sách: Thu hút, hỗ trợ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026 - 2030.

	2. Đối tượng áp dụng

	Không quy định chế độ thu hút
	a) Thu hút nhân lực 
- Bác sĩ đa khoa hệ chính quy có bằng tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên;
- Bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, thạc sĩ y học, tiến sĩ y học, giáo sư y học.
	a) Thu hút nhân lực 

- Bác sĩ có trình độ sau đại học: Bác sĩ nội trú; thạc sĩ bác sĩ; bác sĩ chuyên khoa cấp I; tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp II, phó giáo sư y học, giáo sư y học về công tác tại Sở Y tế, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, Trạm Y tế xã, phường.

- Bác sĩ đa khoa (bác sĩ y khoa) được đào tạo hệ chính quy (hệ 06 năm) có bằng tốt nghiệp xếp loại trung bình khá trở lên tại các cơ sở đào tạo công lập về công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, Trạm Y tế xã, phường.

- Bác sĩ y học dự phòng được đào tạo hệ chính quy (hệ 06 năm) có bằng tốt nghiệp xếp loại trung bình khá trở lên tại các cơ sở đào tạo công lập về làm việc tại các Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh.
	Kế thừa Nghị quyết  18/2019/NQ-HĐND: 
- Bác sĩ đa khoa hệ chính quy có bằng tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên;
- Bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, thạc sĩ y học, tiến sĩ y học, giáo sư y học.

* Đối tượng bổ sung mới

- Phó Giáo sư y học;

- Bác sĩ nội trú;
- Bác sĩ y học dự phòng được đào tạo hệ chính quy (hệ 06 năm) có bằng tốt nghiệp xếp loại trung bình khá trở lên tại các cơ sở đào tạo công lập về làm việc tại các Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện đúng quan điểm theo tinh thần của 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị, đặc biệt trong bối cảnh cả nước thực hiện mô hình quản lý 2 cấp (tỉnh và xã)


	b) Chính sách đãi ngộ đối với cán bộ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật: Không có quy định
	b) Chính sách đãi ngộ bác sĩ, chuyên gia, chuyên khoa đầu ngành 
- Chính sách đãi ngộ đối với chuyên gia, cán bộ chuyên khoa đầu ngành: Là các cá nhân có trình độ chuyên môn, kỹ thuật sâu theo ngành, lĩnh vực được các cán bộ khoa học, kỹ thuật cùng ngành trong nước hoặc quốc tế suy tôn; những người là giáo sư y học, phó giáo sư y học, tiến sĩ các chuyên ngành y học, chuyên khoa cấp II các chuyên ngành y học


	b) Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật:

-  Các nhân viên y tế có trình độ sau đại học tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu trực thuộc Bộ Y tế, trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội hoặc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khi đến hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh. 

- Công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh được biệt phái hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, Trạm y tế xã, phường.
	Kế thừa Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ cán bộ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật

* Đối tượng bổ sung mới

- Công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh được biệt phái hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, Trạm y tế xã, phường.



	c) Chế độ hỗ trợ nhân lực y tế:

 - Công chức có trình độ chuyên môn bác sĩ công tác tại Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Phòng Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai; viên chức có trình độ chuyên môn y tế công tác tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai.

- Nhân viên y tế khu phố tại các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	c) Chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ: Công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong phạm vi số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao và theo định mức quy định của Bộ Y tế có bằng tốt nghiệp trình độ bác sĩ trở lên đang công tác trong ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
	c) Chính sách hỗ trợ nhân lực y tế 

- Công chức tại Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

- Công chức có trình độ chuyên môn bác sĩ công tác tại Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

- Viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, trạm y tế xã, phường (không bao gồm Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Phước).

- Bác sĩ làm việc theo chế độ hợp đồng thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế.

- Nhân viên y tế khu phố, tổ dân phố tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
	c) Kế thừa đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ).

Bổ sung đối tượng mới:
- Công chức công tác tại Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

- Công chức có trình độ chuyên môn bác sĩ công tác tại Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

- Bác sĩ làm việc theo chế độ hợp đồng thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế.
Chính sách ưu đãi này giúp cải thiện thu nhập và thu hút nhân lực phục vụ tại cơ quan Sở Y tế và các xã phường trong bối cảnh hiện nay đang thiếu nguồn nhân lực.  


	d) Đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế: Không quy định
	d) Đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế

- Công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế Bình Phước (không cần phải nằm trong quy hoạch đào tạo mà căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu đào tạo của đơn vị);

- Các sinh viên ngành y đa khoa đang học tại các Trường Đại học Y Dược trên toàn quốc có nguyện vọng về Bình Phước công tác;

- Các đối tượng đã tốt nghiệp phổ thông trung học có nguyện vọng tham gia đào tạo bác sĩ chính quy theo địa chỉ sử dụng và cam kết phục vụ lâu dài tại Bình Phước.
	d) Đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế

- Công chức công tác tại Sở Y tế, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế được cử đi đào tạo đại học, sau đại học và cử đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ từ 06 tháng trở lên các chuyên ngành y tế.
	d) Kế thừa đối tượng đào tạo là công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong ngành.
* Nội dung mới:

- Công chức công tác tại Sở Y tế, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế được cử đi đào tạo đại học, sau đại học và bổ sung đối tượng được cử đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ từ 06 tháng trở lên các chuyên ngành y tế.

- Không tiếp tục quy định chế độ đào tạo đối với: Sinh viên ngành y đa khoa đang học tại các Trường Đại học Y Dược và các đối tượng đã tốt nghiệp phổ thông trung học có nguyện vọng tham gia đào tạo bác sĩ chính quy theo địa chỉ sử dụng và cam kết phục vụ lâu dài tại tỉnh.

	3. Chế độ thu hút

	a) Điều kiện hưởng chế độ thu hút nhân lực y tế

- Không quy định


	a) Điều kiện hưởng chế độ thu hút nhân lực y tế

- Có tuổi đời không quá 40 tuổi (đối với bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, thạc sĩ y học, bác sĩ nội trú), không quá 45 tuổi (đối với bác sĩ chuyên khoa cấp II, tiến sĩ y học), những trường hợp đặc biệt (chuyên gia đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm) tuổi đời có thể trên 45 tuổi;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng;
- Có nguyện vọng và cam kết làm việc ít nhất trên 10 năm tại tỉnh Bình Phước và chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền.

	a) Điều kiện hưởng chế độ thu hút nhân lực y tế

- Được tuyển dụng hoặc được tiếp nhận do chuyển công tác từ các cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh Đồng Nai.

- Có đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.

- Các đối tượng hưởng chính sách thu hút phải có thời gian công tác sau khi tuyển dụng đảm bảo thời gian cam kết phục vụ tối thiểu tại các đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh: 05 (năm) năm đối với Giáo sư, Phó Giáo sư và 10 (mười) năm đối với các đối tượng thu hút còn lại, không thuộc các trường hợp đã được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bị kỷ luật buộc thôi việc, các trường hợp đã thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc ở các đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, chuyển công tác ra ngoài tỉnh Đồng Nai.


	 a) Kế thừa điều kiện hưởng chế độ thu hút nhân lực y tế theo Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Phước và có quy định cụ thể hơn về điều kiện được hưởng và thời gian cam kết làm việc khi hưởng chế độ thu hút 05 (năm) năm đối với Giáo sư, Phó Giáo sư và 10 (mười) năm đối với các đối tượng thu hút còn lại.


	
	b) Mức thu hút

Chính sách thu hút 01 lần
- Bác sĩ có bằng tốt nghiệp loại trung bình khá: 100 lần mức lương cơ sở;
- Bác sĩ có bằng tốt nghiệp loại khá: 115 lần mức lương cơ sở;
- Bác sĩ có bằng tốt nghiệp loại giỏi: 135 lần mức lương cơ sở;
- Thạc sĩ y học, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú: 165 lần mức lương cơ sở;
- Tiến sĩ y học, bác sĩ chuyên khoa cấp II: 235 lần mức lương cơ sở;
- Phó giáo sư: 300 lần mức lương cơ sở;
- Giáo sư: 400 lần mức lương cơ sở.
- Các bác sĩ được thu hút để bố trí công tác tại các đơn vị có tên sau đây được hưởng 100% chế độ thu hút theo quy định tại khoản 1 Điều này gồm:
+ Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố (bao gồm Trạm Y tế xã, phường, thị trấn);
+ Trung tâm Pháp y;
+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
- Các bác sĩ được thu hút để bố trí công tác tại các đơn vị y tế công lập còn lại trên địa bàn tỉnh được hưởng 50% chế độ thu hút theo quy định.

	b) Mức thu hút
Chính sách thu hút 01 lần
- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1); Đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2), Sở Y tế
+ Giáo sư: 500 triệu đồng;
+ Phó Giáo sư: 400 triệu đồng;

+ Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II: 300 triệu đồng;
+ Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú: 200 triệu đồng.
+ Bác sĩ đa khoa: 150 triệu đồng.
- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3), các Trạm y tế thuộc đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 3.

+ Giáo sư: 600 triệu đồng;
+ Phó Giáo sư: 500 triệu đồng;
+ Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II: 400 triệu đồng;
+ Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú: 300 triệu đồng.
+ Bác sĩ đa khoa: 250 triệu  đồng.
+ Bác sĩ Y học dự phòng về làm việc tại các Trạm Y tế xã, phường: 200 triệu đồng.
-  Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 4), các Trạm y tế thuộc đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4
+ Giáo sư: 700 triệu đồng;
+ Phó Giáo sư: 600 triệu đồng;
+ Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II: 500 triệu đồng;
+ Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú: 400 triệu đồng;
+ Bác sĩ đa khoa: 300 triệu đồng.
+ Bác sĩ Y học dự phòng về làm việc tại các Trạm Y tế xã, phường: 250 triệu đồng.
	Kế thừa quy định chính sách thu hút 01 lần theo Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Phước.

Nội dung mới:

- Các mức thu hút được phân theo mức độ tự chủ của các đơn vị và được chi làm 03 nhóm:

+ Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1); Đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2); 
+ Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3);

+  Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 4)
- Quy định chế độ thu hút bằng tiền, không quy định mức lương cơ sở.

	
	c) Xử lý vi phạm

- Đối tượng tham gia chính sách thu hút phải bồi thường gấp 03 (ba) lần kinh phí đã hỗ trợ, nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

+ Không chấp hành sự phân công công tác;

+ Bị kỷ luật buộc thôi việc;

+ Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc;

+ Chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác ngoài tỉnh;

+ Kết quả công tác 02 năm liên tục bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ;

+ Tự ý bỏ việc.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định bồi thường kinh phí, đối tượng phải nộp đầy đủ kinh phí bồi thường theo quy định.

- Trường hợp đối tượng tham gia chính sách thu hút phục vụ chưa đủ thời gian làm việc theo cam kết, mức bồi thường được tính theo phép tính như sau: X = (3 x M/T1) x (T1 - T2).

Trong đó: X: Mức đền bù; M: Tổng kinh phí đã cấp cho đối tượng; T1: Thời gian cam kết phục vụ (tính bằng tháng); T2: Thời gian đã phục vụ (tính bằng tháng).

- Nếu hoàn trả không đầy đủ theo quy định thì bị xem xét kỷ luật theo quy định của pháp luật, bị khởi kiện tại Tòa án, đồng thời cơ quan, đơn vị thông báo bằng văn bản về địa phương nơi đối tượng thu hút đăng ký hộ khẩu thường trú và thông báo đến cơ quan, đơn vị đối tượng thu hút chuyển đến công tác hoặc công khai trên phương tiện truyền thông đại chúng.
	c) Xử lý vi phạm

- Đối tượng tham gia chính sách thu hút phải bồi thường gấp 03 (ba) lần kinh phí thu hút đã nhận nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

+ Không chấp hành phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền;

+ Tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc;

+ Bị kỷ luật buộc thôi việc;

+ Không hoàn thành nhiệm vụ theo đánh giá của cơ quan, đơn vị trong thời gian 02 năm liên tiếp;

+ Chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác ngoài tỉnh.
- Các đối tượng hưởng chế độ thu hút, chưa phục vụ đủ thời gian làm việc theo cam kết ít nhất 10 năm thì phải bồi thường gấp 03 (ba) lần số tiền thu hút đã nhận theo tỷ lệ thời gian cam kết phục vụ trừ đi thời gian đã công tác. 

Mức bồi thường được tính như sau: X = (3 x M/T1) x (T1 - T2). Trong đó: X: Mức đền bù; M: Tổng kinh phí đã cấp cho đối tượng; T1: Thời gian cam kết phục vụ (tính bằng tháng); T2: Thời gian đã phục vụ (tính bằng tháng).
	Kế thừa Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Phước về xử lý các trường hợp vi phạm và mức đền bù kinh phí thu hút và không tiếp tục quy định nội dung:

“ Nếu hoàn trả không đầy đủ theo quy định thì bị xem xét kỷ luật theo quy định của pháp luật, bị khởi kiện tại Tòa án, đồng thời cơ quan, đơn vị thông báo bằng văn bản về địa phương nơi đối tượng thu hút đăng ký hộ khẩu thường trú và thông báo đến cơ quan, đơn vị đối tượng thu hút chuyển đến công tác hoặc công khai trên phương tiện truyền thông đại chúng”.

	4. Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật

	 Không quy định
	 a) Điều kiện

Chính sách đãi ngộ đối với chuyên gia, cán bộ chuyên khoa đầu ngành: Là các cá nhân có trình độ chuyên môn, kỹ thuật sâu theo ngành, lĩnh vực được các cán bộ khoa học, kỹ thuật cùng ngành trong nước hoặc quốc tế suy tôn; những người là giáo sư y học, phó giáo sư y học, tiến sĩ các chuyên ngành y học, có trình độ chuyên khoa cấp II các chuyên ngành y học đang công tác tại các cơ sở y tế được xếp hạng đặc biệt, hạng I, hạng II thuộc các cơ sở y tế tuyến trên hoặc các cơ sở y tế chuyên khoa đầu ngành đến chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh”.
	a) Điều kiện

- Nhân viên y tế có trình độ sau đại học tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu trực thuộc Bộ Y tế; trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội hoặc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khi đến hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, Trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh: Có Chương trình, Kế hoạch phối hợp chuyển giao kỹ thuật giữa các đơn vị và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền: Sở Y tế hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với công chức, viên chức được cử biệt phái hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, Trạm y tế xã, phường: Đơn vị có kế hoạch hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao chuyển giao kỹ thuật và được sự chấp thuận của Sở Y tế.
	Kế thừa Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh Bình Phước và điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế, quy định bổ sung điều kiện hưởng hỗ trợ đối với công chức, viên chức, nhân viên y tế khi hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

	Không quy định
	b) Mức hỗ trợ:

Cán bộ chuyên gia, chuyên khoa đầu ngành khi đến chuyển giao kỹ thuật mới cho các đơn vị y tế được hưởng chính sách hỗ trợ như sau:
- Tiền vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông (trả theo hóa đơn tài chính).
- Kinh phí chỗ ở: Là khách sạn (trả theo hóa đơn tài chính).
	b) Mức hỗ trợ:

- Các nhân viên y tế có trình độ sau đại học tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu trực thuộc Bộ Y tế; trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội hoặc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khi đến hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, Trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ như sau:

+ Tiền vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông hoặc thanh toán kinh phí sử dụng xe ô tô, các phương tiện giao thông trong trường hợp chưa được bố trí xe công vụ hoặc xe đưa rước (chi trả theo hóa đơn tài chính).

+ Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/ người/ngày.

+ Hỗ trợ kinh phí chỗ ở: Khách sạn (chi trả theo hóa đơn tài chính).

- Công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh được cử biệt phái, cử hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, Trạm y tế xã, phường được hỗ trợ như sau:

+ Nếu thời gian cử biệt phái, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật dưới 10 ngày thì được hưởng chế độ: 300.000  đồng/ người/ngày.

+ Nếu thời gian được cử biệt phái, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật từ đủ 10 ngày đến 15 ngày được tính: ½ tháng, từ đủ 15 ngày trở lên trong 01 tháng được tính 01 tháng, với mức hỗ trợ: 5.000.000đồng/ người/tháng.
	Kế thừa Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND tỉnh Bình Phước:

- Bổ sung mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/ngày chi các nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế thành phố Hà Nội.

 - Bổ sung mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh được cử biệt phái, cử hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, Trạm y tế xã, phường

	5. Chế độ hỗ trợ nguồn nhân lực y tế 

	a) Điều kiện hỗ trợ

- Các đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ (kể cả đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nghỉ thai sản, nghỉ ốm theo quy định) được hưởng chế độ hỗ trợ hằng tháng nếu không thuộc một trong các trường hợp sau đây: Nghỉ việc không đúng quy định; đang thi hành quyết định kỷ luật từ khiển trách trở lên; đang nghỉ việc không hưởng lương; đang bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn từ 01 (một) tháng trở lên.

- Những đối tượng được hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ khác nhau theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thì chỉ được áp dụng mức hỗ trợ cao nhất.
	a) Điều kiện hỗ trợ:

Chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ: Là công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong phạm vi số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao và theo định mức quy định của Bộ Y tế có bằng tốt nghiệp trình độ bác sĩ trở lên đang công tác trong ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
	a) Điều kiện áp dụng chế độ hỗ trợ

- Các đối tượng quy định được hưởng chế độ hỗ trợ (kể cả đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau không vượt quá số ngày nghỉ ốm đau tối đa trong một năm theo quy định) được hưởng chế độ hỗ trợ hằng tháng nếu không thuộc một trong các trường hợp sau đây: Nghỉ việc không đúng quy định; đang thi hành quyết định kỷ luật; đang nghỉ việc không hưởng lương; đang bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn từ 01 (một) tháng trở lên.

- Những đối tượng được hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ khác nhau theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thì chỉ được áp dụng mức hỗ trợ cao nhất. Đối với công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngoài được hưởng hỗ trợ theo chế độ điều động, luân chuyển, biệt phái được hưởng chế độ hỗ trợ hàng tháng theo quy định tại Nghị quyết này.
	Kế thừa Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai.
Bổ sung nội dung mới: “Đối với công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngoài được hưởng hỗ trợ theo chế độ điều động, luân chuyển, biệt phái được hưởng chế độ hỗ trợ hàng tháng theo quy định tại Nghị quyết này”.



	b) Mức hỗ trợ

-  Hỗ trợ công chức có trình độ chuyên môn bác sĩ công tác tại Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Phòng Y tế các huyện, thành phố: 3.000.000 đồng/người/ tháng.

- Hỗ trợ viên chức có trình độ chuyên môn y tế công tác tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Đồng Nai:
+ Bác sĩ: 3.000.000 đồng/ người/tháng.
+ Điều dưỡng, hộ sinh, dược, kỹ thuật y có trình độ cao đẳng trở lên; cử nhân y tế công cộng trở lên; cử nhân hóa học, cử nhân sinh học làm kỹ thuật xét nghiệm: 2.500.000 đồng/ người/tháng.
+ Y sĩ; điều dưỡng, hộ sinh, dược, kỹ thuật y có trình độ trung cấp: 2.000.000 đồng/ người/tháng.

- Hỗ trợ viên chức có trình độ chuyên môn y tế công tác tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, Bệnh viện Da liễu tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai, Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai, Trung tâm y tế các huyện, thành phố và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm y tế các huyện, thành phố:
+ Bác sĩ: 4.000.000 đồng/ người/tháng.
+ Y sĩ làm công tác khám, chữa bệnh tại các Trạm Y tế; điều dưỡng, hộ sinh, dược, kỹ thuật y có trình độ cao đẳng trở lên; cử nhân y tế công cộng trở lên; cử nhân hóa học, cử nhân sinh học làm kỹ thuật xét nghiệm: 3.000.000 đồng/ người/tháng.
+ Y sĩ không làm công tác khám, chữa bệnh tại các Trạm Y tế; điều dưỡng, hộ sinh, dược, kỹ thuật y có trình độ trung cấp: 2.000.000 đồng/ người/tháng.

- Hỗ trợ viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế không thuộc đối tượng tại điểm b, điểm c khoản 4 Điều 1 Nghị quyết này:
+ Viên chức có trình độ đại học, sau đại học: 1.500.000 đồng/người/tháng.
+ Viên chức không có trình độ đại học, sau đại học: 1.000.000 đồng/người/tháng.
	b) Mức hỗ trợ 

Bác sĩ đang công tác trong ngành y tế tại tỉnh Bình Phước ngoài được hưởng chế độ lương theo ngạch, bậc và phụ cấp theo quy định còn được hỗ trợ thu nhập hàng tháng với các mức hỗ trợ như sau:
- Đối với bác sĩ công tác thuộc hệ điều trị
+ Bác sĩ: 02 lần mức lương cơ sở/người/tháng;
+ Bác sĩ nội trú, thạc sĩ y học, bác sĩ chuyên khoa cấp I: 03 lần mức lương cơ sở/người/tháng;
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp II, tiến sĩ y học: 05 lần mức lương cơ sở/người/tháng;
+ Giáo sư y học, Phó Giáo sư y học: 07 lần mức lương cơ  sở/ người/tháng.
- Đối với bác sĩ thuộc đối tượng khác: Được hưởng 50% mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.
- Đối với các bác sĩ công tác tại vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ngoài mức hỗ trợ được hưởng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này còn được hưởng thêm mức hỗ trợ 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng.
	b) Mức hỗ trợ

- Công chức công tác tại Sở Y tế, Công chức có trình độ  chuyên môn bác sĩ công tác tại  Ủy ban nhân dân các xã,  phường. 

+ Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II trở lên: 5.000.000 đồng/ người/tháng.

+ Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, bác sĩ nội trú: 4.000.000 đồng/người/ tháng.

+ Bác sĩ: 3.000.000 đồng/người/ tháng.

+ Công chức có trình độ sau đại học: 2.000.000 đồng/người/ tháng.

+ Công chức có trình độ đại học: 1.500.000 đồng/người/tháng.

- Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị nhóm 1, nhóm 2)

+ Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II trở lên: 5.000.000 đồng/ người/tháng.

+ Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, bác sĩ nội trú: 4.000.000 đồng/ người/tháng.
+ Bác sĩ: 3.000.000 đồng/người /tháng.

+ Điều dưỡng, hộ sinh, dược, kỹ thuật y, y sĩ có trình độ cao đẳng trở lên; cử nhân y tế công cộng trở lên; cử nhân hóa học, cử nhân sinh học làm kỹ thuật xét nghiệm: 2.500.000 đồng/người/ tháng.

+ Điều dưỡng, hộ sinh, dược, kỹ thuật y, y sĩ có trình độ trung cấp: 2.000.000 đồng/người/ tháng.

- Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (đơn vị nhóm 3) và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4)

+ Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II trở lên: 6.000.000 đồng/ người/tháng.

+ Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, bác sĩ nội trú: 5.000.000 đồng/ người/tháng.

+ Bác sĩ: 4.000.000 đồng/người/ tháng.

+ Điều dưỡng, hộ sinh, dược, kỹ thuật y, y sĩ có trình độ cao đẳng trở lên; cử nhân y tế công cộng trở lên; cử nhân hóa học, cử nhân sinh học làm kỹ thuật xét nghiệm: 3.000.000 đồng/người/ tháng.

+ Điều dưỡng, hộ sinh, dược, kỹ thuật y, y sĩ có trình độ trung cấp: 2.500.000 đồng/người/ tháng.

- Hỗ trợ viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, Trạm y tế không thuộc đối tượng tại điểm a, điểm b, điểm c Khoản 2 Điều này:

+ Viên chức có trình độ đại học, sau đại học: 2.000.000 đồng/ người/tháng.

+ Viên chức có trình độ khác (ngoài đối tượng viên chức có trình độ đại học, sau đại học) : 1.500.000 đồng/ người/tháng.

- Hỗ trợ Bác sĩ làm việc theo chế độ hợp đồng thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Hỗ trợ nhân viên y tế khu phố, tổ dân phố: 700.000 đồng/người/ tháng.
	Kế thừa Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Nai.
Nội dung mới:

Bổ sung nội dung hỗ trợ đối với các nhóm:

+ Nhóm Sở Y tế và UBND xã, Phường.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1); Đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2); 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3); Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 4)
- Quy định chế độ thu hút bằng tiền, không quy định mức lương cơ sở.

- Không tiếp tục quy định chế độ hỗ trợ chia ra các mức khác nhau đối với y sĩ làm công tác khám, chữa bệnh tại các Trạm y tế và y sĩ không làm công tác khám chữa bệnh tại các Trạm y tế.

- Bổ sung thêm đối tượng y sĩ có trình độ cao đẳng.

- Bổ sung chế độ hỗ trợ Bác sĩ làm việc theo chế độ hợp đồng thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Điều chỉnh mức hỗ trợ đối với nhân viên y tế khu phố, tổ dân phố từ 500.000 đồng nâng lên mức 700.000 đồng (để phù hợp bằng mức hỗ trợ 0,3 mức lương tối thiểu áp dụng đối với nhân viên y tế thôn, bản tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Chính phủ)


	6. Chế độ đào tạo nguồn nhân lực y tế

	 
	a) Điều kiện đào tạo ở trong nước (khoản 3, Điều 3)
- Có đủ tiêu chuẩn theo quy định tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt;
- Có nguyện vọng và cam kết phục vụ tại cơ quan, đơn vị ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.
	a) Điều kiện áp dụng chế độ đào tạo nhân lực y tế
- Đáp ứng các điều kiện cử đi học theo quy định hiện hành;
- Được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng;
- Hoàn thành khóa học và được cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận theo quy định.
- Có cam kết phục vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.
- Cử đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.
	 Kế thừa Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND tỉnh Bình Phước và điều chỉnh, bổ sung phù hợp.


	 
	b) Mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng
Chế độ đào tạo (điểm a, b Khoản 1, Điều 10 Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND được sửa đổi bổ sung tại điểm c, khoản 1, Điều 1 NQ 27/2020/NQ-HĐND)

Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức
- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế Bình Phước được cử đi đào tạo bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, thạc sĩ y học, bác sĩ chuyên khoa cấp II, tiến sĩ y học được hỗ trợ toàn bộ học phí theo quy định của nhà trường, đồng thời hàng tháng được hỗ trợ thêm một khoản kinh phí như sau:
+ Đào tạo trình độ bác sĩ (đại học); Hỗ trợ 0,7 lần mức lương cơ sở/tháng;
+ Đối với đào tạo trình độ bác sĩ chuyên khoa cấp I và thạc sĩ y học: Hỗ trợ 1,3 lần mức lương cơ sở/tháng;
+ Đối với đào tạo trình độ bác sĩ chuyên khoa cấp II và tiến sĩ y học: Hỗ trợ 2,0 lần mức lương cơ sở/tháng.
+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức ược cử đi đào tạo bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, thạc sĩ y học, bác sĩ chuyên khoa cấp II, tiến sĩ y học tại các cơ sở đào tạo ngoài công lập thì được hỗ trợ 30%  mức học phí đã đóng.
	b) Mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng:

- Công chức, viên chức đáp ứng đủ các điều kiện được cử đào tạo, ngoài việc được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành, sẽ được hỗ trợ bằng tiền sau khi hoàn thành khóa đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp:
+ Tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp II: 300.000.000 đồng;

+ Thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I: 250.000.000 đồng;

+ Bác sĩ: 200.000.000 đồng;
+ Đào tạo sau đại học các chuyên ngành Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y: 200.000.000 đồng;

+ Đại học Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y: 150.000.000 đồng.
- Công chức công tác tại Sở Y tế; viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên được cử đi tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng từ 06 tháng trở lên được hỗ trợ học phí của khóa học theo mức thu thực tế của cơ sở đào tạo.
	b) Mức hỗ trợ, đào tạo

Quy định mới chế độ đào tạo được nhận hỗ trợ bằng tiền sau khi hoàn thành khóa học và hỗ trợ đào tạo ngắn hạng cho các đơn vị tự chủ một một chi thường xuyên thuộc (nhóm 3) và đơn vị được NSNN đảm bảo (nhóm 4); không tiếp tục quy định mức hỗ trợ đào tạo đối.

- Không tiếp tục quy định chế độ đào tạo đối với: Sinh viên ngành y đa khoa đang học tại các Trường Đại học Y Dược và các đối tượng đã tốt nghiệp phổ thông trung học có nguyện vọng tham gia đào tạo bác sĩ chính quy theo địa chỉ sử dụng và cam kết phục vụ lâu dài tại tỉnh và quy định chế độ đào tạo ở nước ngoài

	 
	c) Đền bù chi phí đào tạo:

- Việc đền bù kinh phí đào tạo thực hiện theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Ngoài mức đền bù kinh phí đào tạo theo quy định tại khoản 1 Điều này, các đối tượng còn phải bồi thường gấp 03 lần kinh phí hỗ trợ hàng tháng nếu không phục vụ tại tỉnh như cam kết.
	c) Đền bù chi phí đào tạo 

- Việc đền bù kinh phí đào tạo thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng  cán bộ, công chức, viên chức:  Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;  Nghị định 171/2025/NĐ-CP ngày   30/6/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Trường hợp có quy định điều chỉnh, bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

- Ngoài mức đền bù kinh phí đào tạo, các đối tượng còn phải hoàn  trả lại kinh phí đã được hỗ trợ hàng tháng trong thời gian được cử đào tạo.
	Kế thừa Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND tỉnh Bình Phước: Việc đền bù kinh phí đào tạo thực hiện theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Bổ sung điểm mới quy định về đền bù theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP và Nghị định 171/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Trường hợp có quy định điều chỉnh, bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

- Ngoài mức đền bù kinh phí đào tạo, các đối tượng còn phải hoàn  trả lại kinh phí đã được hỗ trợ hàng tháng trong thời gian được cử đào tạo.


